
TT Họ và tên
Năm 

sinh
Địa chỉ chi tiết Xã Huyện Tỉnh

1 HUỲNH TẤN HÒA 1994 TỔ 6 P. NÚI SAM TP CHÂU ĐỐC AN GIANG

2 NGUYỄN DUY QUANG 1988 CÀN THANH CÀN ĐĂNG CHÂU THÀNH AN GIANG

3 LƯƠNG THANH THƯ 1977 508 CMT8 P. PHƯỚC NGUYÊN TP BÀ RỊA BÀ RỊA-VŨNG TÀU

4 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 1968 ẤP 4 BÌNH TRUNG CHÂU ĐỨC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

5 TRẦN THẢO MY 2002 447 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH PHƯỜNG 7 VŨNG TÀU BÀ RỊA-VŨNG TÀU

6 PHAN BẢO TRUNG 1992 152 NGUYỄN CAO NINH XÁ TP BẮC NINH BẮC NINH

7 TRẦN HÀ PHƯƠNG 1995 BÌNH XUÂN CHÂU BÌNH GIỒNG TRÔM BẾN TRE

8 PHẠM HỮU THÀNH 1989 11 PHAN BỘI CHÂU P LÊ LỢI TP TRUNG NHƠN BÌNH ĐỊNH

9 LẠC CHÍ NAM 2001
5C ĐƯỜNG N2 KDC THE SEUONS, 

KHU PHỐ ĐÔNG NHI
P. LÁI THIÊU TP THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

10 PHAN THỊ XUÂN 2001 KHU PHỐ CHIÊU LIÊU TÂN ĐÔNG HIỆP DĨ AN BÌNH DƯƠNG

11 NGUYỄN MINH KHANG 1994 ĐÔNG TÂN ĐÔNG TÂN DĨ AN BÌNH DƯƠNG

12 ĐỖ NHẬT LINH 2002 TỔ 2 ẤP 3 NINH LONG CHỢ THÀNH BÌNH PHƯỚC

13 TRẦN THỊ HỒNG NGA 1964 47-49 ĐƯỜNG 23/4 PHƯỚC HỘI LA GI BÌNH THUẬN

14 NGÔ NGỌC TƯỜNG VI 1996 17 TỪ VĂN TƯ P. PHÚ TRINH TP PHAN THIẾT BÌNH THUẬN

15 TRƯƠNG TRƯỜNG PHÁT 2001 239/19 LÝ VĂN LÂM PHƯỜNG 1 TP CÀ MAU CÀ MAU

16  NGUYỄN THỊ HẢI DẦN 1950 DU SINH 105 PHƯỜNG 5 LÂM ĐỒNG ĐÀ LẠT

17 TRẦN VĂN HIỂN 1991 TỔ 48 P. HÓA MINH LIÊN CHIỂN ĐÀ NẴNG

18 NGUYỄN THỊ LAN 1991 TÂN MAI 2 P. PHƯỚC TÂN TP BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

19 ĐÀO VŨ MINH ANH 1998 24/50 KHU PHỐ 7 P. HỐ NAI TP BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

20 NGUYỄN NGỌC BẢO OANH 2001 347B HỒ THỊ HƯƠNG XUÂN THANH LONG KHÁNH ĐỒNG NAI

21 LỮ THỊ NGỌC THÙY 1985 AN NINH MỸ AN HƯNG 3 LẤP VÒ ĐỒNG THÁP

22 BÙI HỮU NHÂN 1991 KHÓM MỸ TRUNG P. MỸ PHÚ TP CAO LÃNH ĐỒNG THÁP

23 NGUYỄN THANH THỦY 1956 XÓM 3 THI SƠN KIM BẢNG HÀ NAM

24 NGÔ HỒNG THÚY 1970  số 11 NGÕ 532/23 NGỌC THỤY NGỌC  THỤY LONG BÊN HÀ NỘI

25 NINH THỊ THẢO 1985 PHÒNG 1011 - C1D4 KHU ĐT ĐẶNG XÁ GIA LÂM HÀ NỘI

26 PHẠM VĂN TUÂN 1982 PHÒNG 1011 - C1D4 KHU ĐT ĐẶNG XÁ GIA LÂM HÀ NỘI

27 PHẠM MAI CHI 2020 PHÒNG 1011 - C1D4 KHU ĐT ĐẶNG XÁ GIA LÂM HÀ NỘI

28 PHẠM THỊ VÍCH 1962 PHÒNG 1011 - C1D4 KHU ĐT ĐẶNG XÁ GIA LÂM HÀ NỘI

29 PHẠM TÙNG CHI 2013 PHÒNG 1011 - C1D4 KHU ĐT ĐẶNG XÁ GIA LÂM HÀ NỘI
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30 NGUYỄN THANH HÀ 1965 91 PHỐ HÀNG MÃ HÀNG MÃ HOÀNG KIẾM HÀ NỘI

31 HOÀNG VĂN NGỌC 1964 91 HÀNG MÃ HÀNG MÃ HOÀNG KIẾM HÀ NỘI

32 NGUYỄN THỊ YẾN 1961 172 PHÓ NGỌC KHÁNH GIẢN VÕ BA ĐÌNH HÀ NỘI

33 NGUYỄN NGỌC TÂM TRANG 1997 11 NGUYỄN KHẮC NHU P. TRÚC BẠCH Q. BA ĐÌNH HÀ NỘI

34  NGUYỄN THỊ HỒNG THU 1961 15 THÔN 6 ViỆT HƯNG LONG BIÊN HÀ NỘI

35 NGUYỄN HÀ THANH 1997 KHU ĐÔ THI ViỆT HƯNG GIANG BIÊN LONG BIÊN HÀ NỘI

36 TRẦN HIỆP 1954 HÒA PHÚ HÒA THẠCH QUỐC OAI HÀ NỘI

37 TRẦN THỊ THANH 1960 HÒA PHÚ HÒA THẠCH QUỐC OAI HÀ NỘI

38 LÊ NHI LAM 2000 C4 LỘ 12 KHU ĐÔ THỊ ĐỊNH CÔNG ĐỊNH CÔNG HOÀNG MAI HÀ NỘI

39 NGUYỄN BÙI QUẾ ANH 2000 28 NGÕ 1150 LÁNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

40 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 2002 12A12 ĐẦM TRẤU BẠCH ĐẲNG HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

41 TRẦN HUY TÙNG 1999 38 YÊN BÁI 1 PHỐ HuẾ Q. HAI BÀ TRƯNG HÀ NỘI

42 VŨ ANH TIẾN 1976 P1705- N0287 LĨNH NAM MAI ĐÔNG HOÀNG MAI HÀ NỘI

43 CHU QUANG VŨ 1963 138A - NGÕ 25 VŨ NGỌC PHAN PHƯỜNG LÁNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

44 NGUYỄN PHÚ QUANG ANH 2001 SỐ 7 NGỎ 72 P. TÂY MỖ TỪ LIÊM HÀ NỘI

45 HOÀNG TRÍ DŨNG 2001 73 HAI BÀ TRƯNG P CỬA NAM Q. HOÀN KIẾM HÀ NỘI

46 NGUYỄN NGỌC TRANG 2000 SỐ 14 NGÕ 61- GIANG VĂN MINH P. ĐỘI CẤN BA ĐÌNH HÀ NỘI

47 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 2001 TÂY MỖ MỄ TRÌ TỪ LIÊM HÀ NỘI

48 MAI THỊ THÚY 1954 TỔ 54 P. YÊN HÒA CẦU GIẤY HÀ NỘI

49 NGUYỄN ĐĂNG THỊ 1951 TỔ 45 P.YÊN HÒA CẦU GIẤY HÀ NỘI

50 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 2001 89 NGUYỄN THỊ ĐỊNH P. HẢI TÂN TP HẢI DƯƠNG HẢI DƯƠNG

51 TRẦN KHẮC THẮNG 1992 17/61 HOÀNG QUỐC VIỆT P. THANH BÌNH TP HẢI DƯƠNG HẢI DƯƠNG

52 ĐINH THỊ GIANG 1990 15 PHAN ĐÌNH PHÙNG CẨM THƯỢNG TP HẢI DƯƠNG HẢI DƯƠNG

53 ĐINH VĂN CHINH 1986 15 PHAN ĐÌNH PHÙNG CẨM THƯỢNG TP HẢI DƯƠNG HẢI DƯƠNG

54 BUI ETHAN 2015 15 PHAN ĐÌNH PHÙNG CẨM THƯỢNG TP HẢI DƯƠNG HẢI DƯƠNG

55 BÙI VĂN CÔNG 1970 THÔN XUÂN AN THANH KHÊ THANH HÀ HẢI DƯƠNG

56 NGUYỄN THU TRANG 2000 SỐ NHÀ10, LÔ 17 TRUNG THÀNH 5 HẢI AN HẢI PHÒNG

57 PHẠM THỊ DUNG 1958 GÒ CÔNG 3 PHÚ HIỂN KIẾN AN HẢI PHÒNG

58 LÊ THỊ BÉ 1963 THÔN 4 TÂN DƯƠNG THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

59 NGUYỄN DiỆU LINH 1998 83/81 NGUYỄN TRÃI MÁY TƠ NGÔ QUYỀN HẢI PHÒNG

60 NGUYỄN QUANG THƯỜNG 1969 TỔ BÀNG ĐÔNG P. BÀNG LA Q. ĐỒ SƠN HẢI PHÒNG

61 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC HƯỜNG 2001 41 KV 1 ĐƯỜNG LÊ LỢI P. NGÃ BẢY TX NGÃ BẢY HẬU GIANG

Page 2 of 5



62 HUỲNH THÁI DŨNG 1965 KV3 PHƯỜNG 1 TP VỊ THANH HẬU GIANG

63 NGÔ  THỦY NHI 2005 19 VƯỜN MAI VĂN GIANG XUÂN QUAN HƯNG YÊN

64 DAO BÍCH THỦY 1976 19 VƯỜN MAI VĂN GIANG XUÂN QUAN HƯNG YÊN

65 NGÔ GIA BẢO 2002 19 VƯỜN MAI VĂN GIANG XUÂN QUAN HƯNG YÊN

66 LÝ QUỐC SỰ 1976 ĐAN KIM LIÊN NGHĨA VĂN GIANG VĂN GIANG HƯNG YÊN

67 NGUYỄN THỊ BÔNG 1942 SỐ  8 KIÊN BÌNH KIÊN LƯƠNG KIÊN GIANG

68 NGUYỄN NGỌC THIÊN AN 2001 6 BẾ VĂN ĐÀNG PHƯỜNG 2 TP BẢO LỘC LÂM ĐỒNG

69 NGUYỄN THỊ GÁI 1969 THÔN 5 XUÂN HẢI SÔNG CẦU PHÚ YÊN

70 LƯU THÁI HOÀI MY 2003 50 NGUYỄN HuỆ PHƯỜNG 5 TP TUY HÒA PHÚ YÊN

71 NGUYỄN VĂN HẢI 1991 NHÂN NAM NHÂN TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH

72 NGUYỄN MINH HIẾU 1990 PHÚC TƠ ĐÔNG ĐẠI TRẠCH BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH

73 TRẦN THỊ THANH 1964 LONG THẠNH 2 PHỔ TRẠCH ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI

74 NGUYỄN GIÀU 1967 LONG THẠNH 2 PHỔ TRẠCH ĐỨC PHỔ QUẢNG NGÃI

75 TẠ QUANG HOÀNG 1996 300A NGÕ 5 CAO THẮNG HẠ LONG QUẢNG NINH

76 NGUYỄN QUANG TIỆP 1990 DIÊN KHÁNH HẢI DƯƠNG HẢI LĂNG QUẢNG TRỊ

77 ĐINH THỊ ĐẸT 1955 KHÓM 3 PHƯỜNG 5 TP SÓC TRĂNG SÓC TRĂNG

78 THẠCH THANH KÊN 1952 KHÓM 3 PHƯỜNG 5 TP SÓC TRĂNG SÓC TRĂNG

79 NGUYỄN KIM NGÂN 1994 40 HAI BÀ TRƯNG LỊCH HỘI THƯƠNG TRẦN ĐẾ SÓC TRĂNG

80 NGUYỄN THỊ QUÝ 1971 TRẦN PHÚ ĐÔNG PHƯƠNG ĐÔNG HƯNG THÁI BÌNH

81 HOÀNG THỊ OANH 1962 TỔ 32 P. PHAN ĐÌNH PHÙNG TP THÁI NGUYÊN THÁI NGUYÊN

82 NGUYỄN THỊ CHÍN 1968 86 Ô 1, KP2 TT. CHỢ GẠO CHỢ GẠO TIỀN GIANG

83 PHAN TRẦN TIẾN PHÁT 2001 ẤP PHÚ HỮU PHÚ MỸ TÂN PHƯỚC TIỀN GIANG

84 LƯƠNG NGUYỄN HỮU KHÁNH 2002 113 KHU PHỐ 2 PHƯỜNG 2 TX CAI LẬY TIỀN GIANG

85 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 1955 166 LÊ LAI BẾN THÀNH QUẬN 1 TPHCM

86 HÀNG NHƠN THỌ 1948 166 LÊ LAI BẾN THÀNH QUẬN 1 TPHCM

87 LÊ CHÍ THÀNH 1955 283/3 NGUYỄN THỊ MINH KHAI PHƯỜNG 6  QUẬN 3 TPHCM

88 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 1959 283/3 NGUYỄN THỊ MINH KHAI PHƯỜNG 6  QUẬN 3 TPHCM

89 LIÊU BẠCH ÌA 1952 120/25 LÊ QuỐC HƯNG PHƯỜNG 12 QuẬN 4 TPHCM

90 NGUYỄN NGỌC GIA BẢO 2000 163 PHẠM THÁI BƯỜNG P. TÂN PHONG QUẬN 7 TPHCM

91 HỒ NGỌC MINH PHƯƠNG 2002 229 NGUYỄN DUY TRINH BÌNH TRƯƠNG TÂY QUẬN 2 TPHCM

92 THÂN THUỴ VY 2000 ẤP 3 XUÂN THỚI THƯỢNG HOC MÔN TPHCM
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93 LÊ THỊ ÚT 1957 39A ĐƯỜNG 26 PHƯỜNG 16 QUẬN 8 TPHCM

94 DƯƠNG DŨNG 1954 39A ĐƯỜNG 26 PHƯỜNG 16 QUẬN 8 TPHCM

95 BÙI THANH TÚ 1998 436/8 ĐƯỜNG 3/2 PHƯỜNG 12 QUẬN 10 TPHCM

96 ĐỖ QUANG DUY 1968 LÊ ĐỨC THỌ PHƯỜNG 16 GÒ VẤP TPHCM

97 VÕ VĂN SƠN 1964 124 HÒA HƯNG PHƯỜNG 13 QUẬN 10 TPHCM

98 HÀ NGỌC KIM 1959 18 TiỀN CHẾ-CƯ XÁ PHÚC LÂM A PHƯỜNG 12 QUẬN 6 TPHCM

99 NGUYỄN THỊ TỚI 1955
G01B CƯ XÃ NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU
PHƯỜNG 4 PHÚ NHUẬN TPHCM

100 PHẠM THỊ HOA 1959 151/1 ĐƯỜNG TAM CHÂU P. TAM BÌNH THỦ ĐỨC TPHCM

101 NGUYỄN KIM HOA 1954 C12 HOÀNG QuỐC ViỆT PHÚ NHUẬN QUẬN 7 TPHCM

102 NGUYỄN THỊ CHÍN 1955 60/6 PHẠM NGỌC THẠCH PHƯỜNG 6 QUẬN 3 TPHCM

103 NGUYỄN QUANG VINH 1955 62/6 PHẠM NGỌC THẠCH PHƯỜNG 6 QUẬN 3 TPHCM

104 ƯNG NHỤC MÙI 1961 206 ÂU CƠ PHƯỜNG 10 Q. TÂN BÌNH TPHCM

105 XẦU A TÀI 1959 206 ÂU CƠ PHƯỜNG 10 Q. TÂN BÌNH TPHCM

106 BÙI THỊ NUÔI 1952 9/36B Đ PHẠM VĂN HAI PHƯỜNG 1 Q. TÂN BÌNH TPHCM

107 TRƯƠNG DỊCH THANH 1964 19L/12B NGÔ SỈ LIÊM PHƯỜNG 14 QUẬN 8 TPHCM

108 PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN 1969 ĐƯỜNG 17 TRUNG MỸ TÂY QUẬN 12 TPHCM

109 LÊ THỊ NGỌC MAI 1973 112/42 ĐƯỜNG BÙI QUANG LÀ PHƯỜNG 12 GÒ VẤP TPHCM

110 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 1987 1416/31/27 LÊ ĐỨC THỌ PHƯỜNG 13 GÒ VẤP TPHCM

111 CHÂU BỘI DƯ 2000 231 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 12 QUẬN 5 TPHCM

112 TRẦN THẢO ANH 1993 14 CÔ GIANG PHƯỜNG 2 Q. PHÚ NHUẬN TPHCM

113 NGUYỄN HOÀI AN 1981 43B TRẦN KHẮC CHÂN PHƯỜNG 15 Q. PHÚ NHUẬN TPHCM

114 LÂM ĐĂNG SONG NGUYÊN 2000 118/127C/14 PHAN HUY TÍCH PHƯỜNG 15 Q. TÂN BÌNH TPHCM

115 HUỲNH MINH KHÔI 2002 214 TRẦN QUANG KHẢI 2/4 TRẦN QUANG KHẢI QUẬN 1 TPHCM

116 DƯƠNG NGUYỄN TRÚC VY 2002 107 LẠC LONG QUÂN PHƯỜNG 3 QUẬN 11 TPHCM

117 LÊ PHƯƠNG NGUYÊN 2005 43 ĐƯỜNG DÂN TỘC P. TÂN THANH Q TÂN PHÚ TPHCM

118 LÊ THỊ THA NH NGỌC 1997 154 ĐƯỜNG 3/2 PHƯỜNG 12 QUẬN 10 TPHCM

119 TRẦN THỊ HOÀNG OANH 1989 268 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH PHƯỜNG 13 TÂN BÌNH TPHCM

120 PHẠM ANH THƯ 2002 11312 NGUYỄN THÁI SƠN PHƯỜNG 13 Q. GÒ VẤP TPHCM
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121 NGUYỄN QUỲNH ANH 2002 ĐƯỜNG GÒ CẤM ĐỆM PHƯỜNG 10 Q. TÂN BÌNH TPHCM

122 VĂN THỊ MINH THƯ 1975 ĐƯỜNG GÒ CẤM ĐỆM PHƯỜNG 10 Q. TÂN BÌNH TPHCM

123 NGUYỄN HOÀNG VĨNH HƯNG 2001
B602 C/C HAPPY VALLY, ĐƯỜNG 

NGUYỄN VĂN LINH
P. TÂN PHONG QUẬN 7 TPHCM

124 NGUYỄN HƯNG THỊNH 1993
53B CƯ XÁ VŨNG TÀU ĐƯỜNG 

PHAN VĂN KHIÊM
PHƯỜNG 25 BÌNH THẠNH TPHCM

125 LÊ KHẮC MINH KHANH 2001 81 LÝ TỰ TRỌNG P. BẾN THÀNH QUẬN 1 TPHCM

126 PHẠM NGỌC MINH TRÍ 2002 700/17 QUỐC LỘ 13 P. HIỆP BÌNH PHƯỚC Q. THỦ ĐỨC TPHCM

127 VÕ THỊ HƯƠNG GIANG 2001
595/33/9 CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM
PHƯỜNG 15 QUẬN 10 TPHCM

128 BÙI ĐĂNG HẢI TRIỀU 1991
E 25 05 CHUNG CƯ PHÚ HOÀNG 

ANH
PHƯỚC KIẾN NHÀ BÈ TPHCM

129 PHẠM TRƯƠNG QUỐC HUY 2000 220 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH PHƯỜNG 21 BÌNH THẠNH TPHCM

130 TRỊNH TRUNG THỨ 1993 PHẠM NGŨ LÃO P. PHẠM NGŨ LÃO Q1 TPHCM

131 NGUYỄN HUY AN 1996
179/16 ĐẶNG THÙY TRÂM, 

PHƯỜNG 13
P 13 BÌNH THẠNH TPHCM

132 DƯƠNG THANH BÌNH 2000 4E1KHU TÂN QUY ĐÔNG P. TÂN PHONG Q7 TPHCM

133 TÔ MINH QUÂN 2001 38/21 HOÀNG VĂN THỤ PHƯỜNG 9 Q. PHÚ NHUẬN TPHCM

134 LÊ MINH THUẬN 2000 440 NGUYỄN DUY P10 Q8 TPHCM

135 LÊ QUANG VIỆT 1962 SỐ 6 LƯƠNG MINH NGUYỆT P. TÂN THỚI HÒA TÂN PHÚ TPHCM

136 VÕ THỊ NGỌC HUỆ 1969 4A LƯƠNG MINH NGUYỆT TÂN THỚI TÂN PHÚ TPHCM

137 NGUYỄN HỒNG NHUNG 2002 2/30 DIỆP MINH CHÂU  P. TÂN SƠN NHÌ TÂN PHÚ TPHCM

138 TRẦN UYÊN CHI 1978 80 LƯU CHÍ HiẾU TÂY THẠCH TÂN PHÚ TPHCM 

139 NGUYỄN LÂM TÙNG 1999 292 TRẦN PHÚ PHÚC THẮNG TP PHÚC YÊN VĨNH PHÚC

140 NGUYỄN NGUYÊN PHONG 2001 155 VÕ THỊ SÁU P. TAM THẮNG TP VŨNG TÀU VŨNG TÀU
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